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(Sinh viên được sử dụng tài liệu, 
 làm ngay trên đề, nộp lại đề) 

                                                     
PHẦN 1: TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM (2Đ): Chọn một câu trả lời đúng nhất. 
 
Câu 1. d  
Câu 2. c 
Câu 3. d  
Câu 4. b  
Câu 5. a 
Câu 6. b  
Câu 7. c  

Câu 8. a  
 
 
PHẦN II: TRẢ LỜI ĐÚNG, SAI và GIẢI THÍCH (2Đ).  
Câu 9:  Sai 
Giải thích: Chính phủ cần áp dụng chính sách tài khoá mở rộng hoặc tiền tệ mở rộng (tăng thuế là 

chính sách tài khoá thu hẹp) 

Câu 10:  Đúng 
Giải thích: Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ => XK của Việt Nam sang Trung Quốc giảm, NK 

của Việt Nam từ Trung Quốc tăng => Tác động xấu đến cán cân XNK của Việt Nam 

Câu 11: Sai 
Giải thích: Thị trường lao động cân bằng thì vẫn tồn tại thất nghiệp tự nhiên 

Câu 12: Sai 
Giải thích: Chính sách tài khoá tác động đến đường IS, không tác động tới đường LM 

 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
PHẦN III: TỰ LUẬN (6Đ).  
Câu 13 (3Đ):  

a. Trong ngắn hạn: Giá lao động tăng cao 

(Chi phí sản xuất tăng cao) => SAS dịch 

trái => Giá tăng, sản lượng giảm (E1). 

b. Điều chỉnh trong dài hạn: Từ câu a, Sản 

lượng giảm, nền kinh tế rơi vào suy thoái 

(Y1<Yp) => Doanh nghiệp cắt giảm sản 

xuất, nhu cầu lao động giảm dẫn đến tiền 

lương giảm => Đường SAS điều chỉnh cho 

tới khi về điểm cân bằng E ban đầu tại mức 

giá P0 và sản lượng tiềm năng Yp. 

c. Từ câu a, sản lượng ở mức Y1<Yp => NHTW cần áp dụng chính sách tiền tệ mở rộng để đưa 

nền kinh tế về mức sản lượng tiềm năng  

Câu 14 (3Đ):  

a. Hàm IS: Y = 6700 – 125r  

  Hàm LM: r = 0,02Y – 99 

a. Nền kinh tế cân bằng:  
𝑟 = 10 (%)

𝑌 = 5450 (𝑇ỷ 𝑈𝑆𝐷) 

b. Chính phủ tăng thuế: ΔT = 150 (Tỷ USD) khiến đường IS dịch trái. 
ð Hàm IS mới: Y = 6100 – 125r 
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